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      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (SCIENTIFIC 

RESEARCH METHODS); Mã số:  

2. Số tín chỉ: 02 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Giáo dục Chính trị, hệ chính quy 

4. Phân bổ thời gian  

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, 

thực tập 

1 10 5    
1

5 

2 10 5   1

5 

5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành các học phần chuyên ngành.  

6. Mục tiêu học phần  

-  Kiến thức:  

Sinh viên nắm đƣợc khái niệm khoa học, phƣơng pháp nghiên cứu khoa học; 

Nắm đƣợc các bƣớc tiến hành nghiên cứu khoa học, các phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học cũng nhƣ biết đƣợc cách viết một đề tài nghiên cứu khoa học (Luận văn), bài 

báo khoa học... 

 - Kỹ năng:  

Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để viết 1 đề tài nghiên cứu khoa học, bài 

báo khoa học. Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin. Có kỹ năng quan sát, kỹ năng 

giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày văn bản, kỹ năng đánh máy. 

- Thái độ: 

 Sinh viên có ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và trải 

nghiệm nghiên cứu khoa học. Có phẩm chất trung thực, khách quan trong quá trình 

học tập, thực hành. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra:  

Học phần này giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng, phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học, có khả năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm, có kỹ năng trình 

bày kết quả nghiên cứu khoa học. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học 

và nghiên cứu khoa học cũng nhƣ cấu trúc, logic của một công trình nghiên cứu khoa 
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học, các thao tác nghiên cứu khoa học, xây dựng, chứng minh và trình bày các luận 

điểm khoa học, bƣớc đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc học tập 

ở đại học. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Nghiên cứu chƣơng trình môn học trƣớc khi đến lớp, chuẩn bị các ý kiến để hỏi, 

đề xuất khi nghe giảng. 

- Tự học, tự nghiên cứu, tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế. 

- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi thảo luận lamg bài tập 

dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên. 

- Tham gia làm các bài kiểm tra và bài thi theo quy định 

9. Tài liệu học tập 

+ Tài liệu chính 

[1]. Phƣơng Kỳ Sơn, (2002),“Phương pháp nghiên cứu khoa học”, Nhà xuất 

bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

 [2] Phạm Viết Vƣợng, (1998),“Phương pháp nghiên cứu khoa học”, Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam. 

+ Tài liệu tham khảo  

 [1]. Cao Vũ Đàm, (2000),“Phương pháp nghiên cứu khoa học”, Nhà xuất bản 

Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 

 [2]. Nguyễn Văn Lê (2001)“Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, Nhà 

xuất bản  Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. 

[3] Trần Văn Hiếu, (2016),“Phương pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên”, 

Trƣờng Đại học Cần Thơ. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 
- Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến 

hành dựa trên các tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng và thái độ.  

Về kiến thức: Nắm đƣợc khái niệm cơ bản của môn học, các bƣớc tiến hành 

nghiên cứu khoa học, các kỹ năng cần thiết để nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả  ; 

Cách thức viết 1 bài báo khoa học, một luận văn tốt nghiệp.  

 Về kỹ năng: Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng tự học, kỹ năng 

liên hệ thực tiễn, kỹ năng trình bày văn bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

trình bày trƣớc đám đông. 

Về thái độ: Có thái độ cầu thị, học hỏi, có tác phong sƣ phạm.  

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phƣơng pháp đánh giá 

Ghi 

chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm danh...  



 3 

 Kiểm tra thường xuyên   

2 Tự nghiên cứu: 

+ Cách đọc tài tài liệu, 

ghi chép lƣu trữ thông 

tin. 

+ Cách viết 1 đề tài 

NCKH 

 

  Đánh giá qua bài tập ở nhà, báo 

cáo do sinh viên tiến hành.           

 

 

3 Hoạt động nhóm,thảo 

luận  

- Nội dung kiến thức 

+ Viết 1 đề cƣơng nghiên 

cứu khoa học. 

- Kỹ năng: hợp tác làm 

việc theo nhóm, thuyết 

trình 

* Trình bày báo cáo và nhóm khác 

đánh giá, nhận xét.  

 

4 Bài kiểm tra:  

- Nội dung 1: Chƣơng 1 

- Nội dung 2: Chƣơng 2 

Bài kiểm tra viết, báo cáo thuyết trình 

do sinh viên tiến hành. 

 

 Các bài thi   

5 Thi kết thúc học phần Viết hoặc Vấn đáp, bài tập lớn  

11. Thang điểm 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau:  

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc 

học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần  
 

CHƢƠNG 1 KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (5 LT-0TL) 

1.1 Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học 

1.2 Mục tiêu và mục đích của nghiên cứu khoa học 

1.3 Chức năng của nghiên cứu khoa học 

1.4 Đặc trƣng cơ bản của nghiên cứu khoa học 

1.5 Phân loại khoa học và các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

CHƢƠNG 2 CÁC HÌNH THỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (5LT-5
 
BT) 

          2.1 Đề tài khoa học 

             2.1.1 Khái niệm đề tài khoa học 

             2.1.2 Một số loại đề tài khoa học 
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             2.1.3 Chọn đề tài khoa học 

          2.2 Tình tự nghiên cứu một đề tài khoa học 

CHƢƠNG 3 CÁCH THỨC TIẾN HÀNH VIẾT LUẬN VĂN KHOA HỌC, BÀI 

BÁO KHOA HỌC (5LT-10TH) 

3.1 Cách thức viết một Luận văn khoa học 

3.2 Cách thức viết một bài báo khoa học 

3.3 Sinh viên thực hành nghiên cứu khoa học 

 (sinh viên tự lựa chọn đề tài, lập đề cƣơng và viết 1 bài báo khoa học) 

  

                                                                   Quảng Bình, ngày     tháng    năm 2016 

                     

                                                                                           HIỆU TRƢỞNG  

        

 

 

 

                                                                                   PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 
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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

       CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

                     NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ (FACTORIAL 

SECTOR IN POLITICAL EDUCATION); Mã số:  

2. Số tín chỉ:  01 tín chỉ 

3. Trình độ: Sinh viên ngành Giáo dục Chính trị, hệ Chính quy 

4. Phân bố thời gian:  

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Tham quan, thực 

tế 

1 2   13 15 

5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên học xong học phần chuyên ngành GDCT. 

6. Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức: 

Góp phần củng cố kiến thức phần đạo đức, phần pháp luật, phƣơng pháp giảng dạy 

GDCD đã và đang học trong chƣơng trình đào tạo liên quan đến bài giảng môn giáo dục 

công dân ở THPT nhƣ: Công dân với sự phát triển kinh tế, Công dân với các vấn đề chính trị 

- xã hội; Pháp luật với sự phát triển của công dân; sống có kỷ luật, có trách nhiệm;. Liên hệ 

những nội dung bài học về những vấn đề kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc, bồi dƣỡng lý tƣởng sống cho thế hệ trẻ. 

Tìm hiểu thực tế những vấn đề sinh viên đã đƣợc tiếp cận qua phần giảng dạy trên 

lớp, gắn lý luận với thực tiễn. 

Tạo điều kiện cho sinh viên đƣợc tham quan những di tích lịch sử giúp các em phát 

triển tình cảm, nhận thức và năng lực chuyên môn. Giáo dục lòng yêu quê hƣơng đất nƣớc, 

tính tự cƣờng và tự hào dân tộc đồng thời rèn luyên kỹ năng vận dụng và xử lý những tình 

huống trong cuộc sống. 

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng và xử lý những tình huống trong cuộc sống. 

- Thái độ: Sinh viên phải trật tự lắng nghe hƣớng dẫn viên du lịch ở các địa điểm đƣợc 

tham quan thuyết trình. Trong quá trình đi thực tế phải tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của 

trƣởng đoàn. Phải giữ im lặng ở những nơi tôn nghiêm. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra: Học phần này giúp sinh viên vận dụng tốt kiến thức đã học 

vào thực tiễn cuộc sống, có kĩ năng phân tích các vấn đề kinh tế- xã hội, an sinh xã hội. 

7. Mô tả vắn tắt nội dung:  
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    Học lý thuyết 2 giờ trên lớp, giảng viên hƣớng dẫn sinh viên cách thu thập tài liệu và 

viết bài thu hoạch sau khi đi thực tế ở các di tích lịch sử. Sinh viên có 6 ngày đi thực tế để 

tìm hiểu các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh theo kế hoạch nhằm góp phần nâng cao 

niềm tự hào dân tộc, giáo dục lòng yêu quê hƣơng đất nƣớc. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự giờ trên lớp. Sinh viên phải ghi chép đầy đủ những thông tin về những địa điểm 

tham quan thực tế. Thu thập tài liệu liên quan đến những địa điểm đó đƣợc tham quan. 

Phải nghiên cứu tài liệu và nội dung thực tế trƣớc khi đi thực tế; chuẩn bị các ý kiến 

để hỏi, đề xuất khi nghe giảng; chuẩn bị tài liệu, đề cƣơng đầy đủ cho đợt thực tế. Sinh viên 

phải tham gia toàn bộ thời gian thực tế đã quy định.  

9. Tài liệu học tập: 

+ Tài liệu chính 

[1] Lƣơng Thị Lan Huệ (2016), Kế hoạch thực tế chuyên môn ngành GDCT, Lƣu 

hành nội bộ, Trƣờng Đại học Quảng Bình. 

+ Tài liệu tham khảo: 

     [1]. Hội đồng lý luận Trung ƣơng (2002), Vững bước trên con đường đã chọn, NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[2]. Trần Quốc Thành (2011), Tâm lí học xã hội, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

 [3].Nguyễn Mạnh Quân (2007), Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty, Nhà xuất 

bản Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 

     [4]. Nguyễn Phú Trọng (2002), Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất 

nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 - Mô tả tiêu chuẩn:  

Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến hành dựa trên các tiêu chuẩn 

về kiến thức nhƣ nắm đƣợc tình hình kinh tế- xã hội, văn hóa, phong tục tập quán, quy 

định, ý nghĩa của hoạt động thực tế chuyên môn đối với việc bồi đắp kiến thức, lòng yêu 

ngành, yêu nghề; Tiêu chuẩn về kỹ năng vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực 

tiễn cuộc sống, học tập, kĩ năng đánh giá, phân tích, thu thập thông tin, thiết lập mối 

quan hệ giao tiếp tốt; Tiêu chuẩn về thái độ ý thức thực hành tốt, có tính kỉ luật cao. 

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực trong các hoạt động 

nhóm… 

Quan sát, ghi danh...  

 Bài thu hoạch sau đợt thực tế   

2 Nội dung kiến thức cần đạt đƣợc: 

- Hiểu biết của bản thân về các địa 

điểm thực tế. 

- Cảm nhận, trách nhiệm bản thân.. 

-  Chấm bài báo cáo.  
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11. Thang điểm: 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau: 

Nội dung Chuyên cần, thái độ Bài thu hoạch 

Trọng số 40% 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần 

   

- Sinh viên học lý thuyết 2 tiết tại trƣờng học (Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên cách 

thu thập tài liệu và viết bài thu hoạch) 

- Thực tế tham quan theo kế hoạch (Gồm các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh 

của đất nƣớc) 

-  Địa điểm thực tế: SV và giảng viên có thể lựa chọn một trong số các điểm tham 

quan học tập thực tế sau: 

 1. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trƣờng Sơn; Thành Cổ Quảng trị; Cụm di tích đôi bờ 

Hiền Lƣơng; Địa đạo Vĩnh Mốc; Nhà lƣu niệm cố Tổng bí thƣ Lê Duẫn; Căn cứ quân sự 

Dốc Miếu và hàng rào điện tử MC Namara 

3. Đại Nội Huế; Bảo tàng lịch sử và cách mạng Thừa Thiên Huế; Chùa Thiên Mụ; 

Lăng Vua Khải Định; Lăng Vua Minh Mạng; Lăng Vua Tự Đức; Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

 4. Giao lƣu với sinh viên GDCT của Đại học Sƣ phạm Huế. 

 5.Đà Nẵng: Chùa Linh Ứng; Khu nhà hành chính; Non nƣớc, Công viên Châu Á; Bảo 

tàng quân khu III.  

6. Phố cổ Hội An. 

 7. Hà Nội: Lăng Bác; Chùa Một Cột, Hồ Gƣơm.... 

 8. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình... 

 9. Quê nội, quê ngoại Bác Hồ. 

Thời gian thực hiện:  06 ngày. Tùy theo kế hoạch cụ thể của từng năm học và nhu cầu thực tế 

của sinh viên, nội dung. Thực tế chuyên môn có thể linh động thay đổi địa điểm, hình thức 

thực tế chuyên môn khác nhau. Sau 5 ngày đi thực tế sinh viên viết bài thu hoạch nộp cho 

giảng viên.  

                                                                       Quảng Bình, ngày     tháng    năm 2016 

                                                     HIỆU TRƢỞNG 

 

 

                                                                         PGS. TS Hoàng Dƣơng Hùng 
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       UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần:  TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC, ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI; Mã số: 

2. Số tín chỉ:  02 

3. Trình độ: Sinh viên ngành Giáo dục Chính trị, hệ Chính quy 

4. Phân bố thời gian:  

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thực 

tập 

1 13 2   15 

2 12 3   15 

5. Điều kiện tiên quyết: không 

6. Mục tiêu học phần: 

-Về kiến thức: Sinh viên nắm vững hệ thống kiến thức về lịch sử triết học Trung Quốc 

và Ấn Độ cổ đại; những tiền đề kinh tế-xã hội, văn hoá, giáo dục của sự hình thành và phát 

triển các tƣ tƣởng, trƣờng phái triết học ở Trung Quốc và Ấn Độ cổ đại. Đánh giá đƣợc 

những đóng góp và hạn chế của các trào lƣu tƣ tƣởng. 

    - Về kỹ năng: Qua học phần này, sinh viên hình thành và phát triển kỹ năng giải 

quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, đánh giá các trào lƣu triết học ở Trung Quốc và Ấn Độ cổ 

đại.  

   - Về thái độ: Sinh viên có thái độ khách quan, trung thực khi đánh giá mặt đóng góp 

và hạn chế của các trƣờng phái triết học ở Trung Quốc và Ấn Độ cổ đại. Có ý thức tiếp thu 

tinh hoa tƣ tƣởng triết học để làm giàu thêm kiến thức triết học của mình. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra: Học phần giúp sinh viên nắm vững kiến thức về các trƣờng 

phái triết học Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại, thấy đƣợc sự ảnh hƣởng của nó đối với tƣ tƣởng 

triết học Việt Nam, vận dụng tốt trong cuộc sống đặc biệt là trong việc rèn luyện phẩm chất 

đạo đức. 

7. Mô tả vắn tắt nội dung:  

    Học phần Triết học Trung Quốc và Ấn Độ cổ đại gồm có các nội dung: Khái quát về 

lịch sử và những đặc điểm kinh tế, chính trị-xã hộiẤn Độ cổ đại; Một số trƣờng phái triết học 

Ấn Độ cổ đại; Khái quát về lịch sử và những đặc điểm kinh tế, chính trị- xã hội Trung Quốc 

cổ đại; Một số trƣờng phái triết học Trung Quốc cổ đại. 
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8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự giờ trên lớp. Sinh viên phải ghi chép đầy đủ những thông tin về những địa điểm 

tham quan thực tế. Thu thập tài liệu liên quan đến những địa điểm đó đƣợc tham quan. 

- Nghiên cứu tài liệu và nội dung bài học trƣớc giờ lên lớp; chuẩn bị các ý kiến để hỏi, 

đề xuất khi nghe giảng; chuẩn bị tài liệu, đề cƣơng đầy đủ cho thảo luận. Sinh viên phải tham 

gia lớp học ít nhất 80% thời lƣợng của chƣơng trình. 

9. Tài liệu học tập: 

+ Tài liệu chính 

[1] Lƣơng Thị Lan Huệ, Trần Hƣơng Giang (2013), Bài giảng Triết học Trung Quốc, 

Ấn Độ cổ đại, Lƣu hành nội bộ, Trƣờng Đại học Quảng Bình. 

[2]. Nguyễn Đăng Thục (1997), Lịch sử triết học phương Đông, Nhà xuất bản Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

+ Tài liệu tham khảo: 

[1]. Doãn Chính (1997) Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, Nhà xuất bản Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội. 

 [2]. Đàm Gia Kiện (1993), Lịch sử văn hóa Trung Quốc, Nhà xuất bản Khoa học, Hà 

Nội. 

[3]. Nguyễn Hữu Vui (2002), Lịch sử triết học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà 

Nội. 

[4]. Bùi Thanh Quất (1999), Lịch sử triết học (Giáo trình dùng cho các trƣờng đại học, 

cao đẳng), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 - Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến hành 

dựa trên các tiêu chuẩn về kiến thức nhƣ nắm đƣợc các trƣờng phái triết học Trung 

Quốc, Ấn Độ cổ đại, phân tích đƣợc tích cực, hạn chế và sự ảnh hƣởng của nó đối với tƣ 

tƣởng triết học Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung; Tiêu chuẩn về kỹ 

năng vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, học tập, kĩ năng đánh 

giá, nhận định các trƣờng pháp triết học trên lập trƣờng duy vật biện chứng;; Tiêu chuẩn 

về thái độ ý thức thực hành tốt, đạo đức trong sáng. 

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

T

T 
Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận… 

Quan sát, ghi danh...  

 Kiểm tra thường xuyên   

2 Tự nghiên cứu: 

+ Nhận xét về triết học Ấn Độ cổ 

đại trên 2 phƣơng diện: Đóng góp 

- Bài kiểm tra viết; Phát 

biểu xây dựng bài; Trình 

bày báo cáo. 
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và hạn chế. 

+ Nhận xét về triết học Ấn Độ cổ 

đại trên 2 phƣơng diện: Đóng góp 

và hạn chế. 

3 Hoạt động nhóm, thảo luận 

+ Tƣ tƣởng triết học của các trƣờng 

phái (Âm Dƣơng, Ngũ hành, Nho 

gia, Đạo gia...) 

+ Tƣ tƣởng triết học của các trƣờng 

phái chính thống và không chính 

thống. 

+ Kỹ năng sƣu tầm, phân tích tài 

liệu, kỹ năng thuyết giảng, vận 

dụng. 

Thái độ, ý thức tham gia 

thảo luận. 

Sản phẩm thảo luận nhóm 

và báo cáo thuyết trình. 

 

4 Bài kiểm tra: 

Bao trùm toàn bộ chƣơng 1, chƣơng 

2 

Kiểm tra viết, bài báo cáo 

thuyết trình của sinh viên. 

 

 Các bài thi   

5 Thi kết thúc học phần Viết, vấn đáp...  

11. Thang điểm: 

 Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/ QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau: 

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc 

học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần  

 

CHƢƠNG 1 LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI  (12LT-3TL) 

1.1. Khái quát về lịch sử và đặc điểm kinh tế, chính trị- xã hội Trung Quốc cổ đại 

1.2. Đặc điểm triết học Trung Quốc cổ đại 

1.3. Một số trƣờng phái triết học Trung Quốc cổ đại  

   1.3.1. Trƣờng phái triết học Nho gia 

     1.3.2. Trƣờng phái triết học Đạo gia 

     1.3.3. Trƣờng phái triết học Mặc gia 

    1.3.4. Trƣờng phái triết học Pháp gia 

 

CHƢƠNG 2  LỊCH SỬ TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI  (12LT-3TL) 

2.1. Khái quát về lịch sử và đặc điểm kinh tế, chính trị- xã hội Ấn Độ cổ đại 

2.2. Đặc điểm triết học Ấn Độ cổ đại 
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2.3. Một số trƣờng phái triết học Ấn Độ cổ đại 

     2.3.1. Trƣờng phái triết học chính thống 

     2.3.2. Trƣờng phái triết học không chính thống 

                                                                                   

Quảng Bình, ngày      tháng      năm 2016 

                                                                 HIỆU TRƢỞNG   

  

 

 

  

 

                                                                                     PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 
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   UBND TỈNH QUẢNG BÌNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM (THE PHILOSOPHY OF 

VIETNAM);  Mã số:  

2. Số tín chỉ: 02 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Giáo dục chính trị, hệ đại học. 

4. Phân bổ thời gian 

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thực 

tập 

1 15    15 

2 10 5   15 

5. Điều kiện tiên quyết: Không 

6. Mục tiêu học phần 

 - Về kiến thức: 

 Sinh viên nắm vững tƣ tƣởng triết học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, quan niệm 

về thế giới quan, nhân sinh quan, yếu tố biện chứng và siêu hình trong tƣ tƣởng triết học Việt 

Nam. 

- Về kỹ năng: 

 Biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào cuộc sống, nhận định đƣợc tƣ tƣởng 

triết học thể hiện trong văn học, sử học, chính trị Việt Nam.  

- Về thái độ:  

Có ý thức học tập, nghiên cứu tài liệu, tham gia đầy đủ các buổi học, xây dựng bài; Có 

tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, đấu tranh chống các luận 

điệu xuyên tạc của kẻ thù. Xây dựng, phát triển nhân sinh quan cách mạng và tu dƣỡng đạo 

đức con ngƣời mới. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra: Học phần này giúp sinh viên nắm vững kiến thức về tƣ tƣởng 

triết học Việt Nam qua các thời kỳ, vận dụng kiến thức Văn học, Lịch sử, Chính trị vào phân 

tích vấn đề triết học. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Học phần bao gồm các nội dung: Đặc điểm tƣ tƣởng triết học Việt Nam; khái quát tƣ 

tƣởng triết học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, đặc trƣng tƣ tƣởng triết học Việt Nam. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

Phải nghiên cứu tài liệu và nội dung bài học trƣớc giờ lên lớp; chuẩn bị các ý kiến để 

hỏi, đề xuất khi nghe giảng; chuẩn bị tài liệu, đề cƣơng đầy đủ cho thảo luận. Sinh viên phải 

tham gia lớp học ít nhất 85% thời lƣợng của chƣơng trình. 
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9. Tài liệu học tập 

+ Tài liệu chính 

[1] Lƣơng Thị Lan Huệ (2014), Bài giảng tư tưởng triết học Việt Nam, Lƣu hành nội 

bộ, Trƣờng Đại học Quảng Bình. 

[2]  Nguyễn Đăng Thục (2005), Lịch sử tư tưởng Việt Nam 2 tập, NXB Đại học Quốc 

gia, Hà Nội. 

+ Tài liệu tham khảo  

[1]. Vũ Tố Hão (2012),  Tư tưởng tiến bộ: Triết lý nhân sinh thực tiễn của nhân dân 

và vai trò của vè, truyện kể trong văn học dân gian, NXB Thời đại. 

[2].Nguyễn Hùng Hậu (1996), Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Phật giáo, NXB 

Khoa học Xã hội. 

[3]. Vũ Ngọc Khánh (1999), Minh triết Hồ Chí Minh, NXB Văn Hóa. 

[4]. Lê Văn Tá (1994), Tập bài giảng Lịch sư triết học, Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[5]. Nguyễn Tài Thƣ (1997), Nho học và nho học ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn, Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến hành dựa 

trên các tiêu chuẩn về kiến thức nhƣ đối tƣợng, đặc điểm, phƣơng pháp nghiên cứu, đặc 

điểm lịch sử tƣ tƣởng Việt Nam, những nét đặc trƣng của tƣ tƣởng Việt Nam qua các 

thời kỳ.... ; tiêu chuẩn về kỹ năng nhƣ kỹ năng đánh giá, vận dụng trong thực tiễn, kỹ 

năng nhận diện các vấn đề; tiêu chuẩn về thái độ của sinh viên đối với việc rèn luyện 

các kỹ năng, qua đó giúp sinh viên nổ lực hơn nữa trong việc học tập.  

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận… 

Quan sát, ghi danh...  

 Kiểm tra thường xuyên   

2 Tự nghiên cứu: 

- Tƣ tƣởng triết học Việt Nam qua 

các thời kì 

- Đánh giá qua bài viết, 

bài tập ở trên lớp 

 

 

3 Hoạt động nhóm, thảo luận; 

- Thế giới quan, nhân sinh quan 

triết học  

- Nội dung kiến thức  

- Hình thành kỹ năng phân tích, 

thuyết trình, kỹ năng xử lý thông 

tin... 

Trình bày báo cáo và 

nhóm khác đánh giá, 

nhận xét  
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4 Bài kiểm tra: Toàn bộ kiến thức   

chƣơng 1 ; chƣơng 2; chƣơng 3. 

Kiểm tra lý thuyết  

 Các bài thi   

6 Thi kết thúc học phần Viết hoặc vấn đáp  

11. Thang điểm 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 17/VBHN -

BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau: 

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc 

học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

 

12. Nội dung chi tiết học phần  

 

CHƢƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM ( 5LT-0TL) 

1.1 Đối tƣợng nghiên cứu  tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

1.2 Đặc điểm của tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

1.4 Một số đóng góp của tƣ tƣởng triết học Việt Nam  

1.5 Một số hạn chế của tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

CHƢƠNG 2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC VIỆT 

NAM (10LT-0TL) 

2.1 Khái quát về niên biểu Việt Nam 

2.  Tƣ tƣởng triết học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử 

CHƢƠNG 3  MỘT SỐ YẾU TỐ TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM (10LT-5BT) 

3.1 Quan niệm về thế giới quan 

3.2 Quan niệm về nhân sinh quan 

3.3 Yếu tố biện chứng trong tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

3.4 Yếu tố siêu hình trong tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

 

                                                                     Quảng Bình, ngày    tháng     năm 2016  

                                                                      HIỆU TRƢỞNG  

                                                                      

 

 

                                                                          PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 
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  UBND TỈNH QUẢNG BÌNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 1 Ở 

TRƢỜNGTHPT (METHODOLOGY FOR TEACHING CURRICULUM CURRICULUM1 

IN HIGH SCHOOL); Mã số:  

2. Số tín chỉ: 03 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Giáo dục chính trị, hệ đại học. 

4. Phân bổ thời gian 

 

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thực 

tập 

1 15    15 

2 10   5 15 

3 10   5 15 

5. Điều kiện tiên quyết: Không 

6. Mục tiêu học phần 

 - Về kiến thức: 

 Sinh viên nắm bắt thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy môn GDCD ở trƣờng THPT 

hiện nay; tính tất yếu của việc đổi mới phƣơng pháp dạy học, hệ thống các phƣơng pháp dạy 

học môn GDCD. Sinh viên nắm đƣợc cách thức tổ chức lớp học, thiết kế bài dạy học cụ thể 

môn GDCD lớp 10, 11, 12.  

- Về kỹ năng: 

 Biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thiết kế bài giảng, kỹ năng nhận diện và 

giải quyết vấn đề trong dạy học, có kỹ năng tổ chức lớp học lấy ngƣời học làm trung tâm. 

- Về thái độ:  

Có ý thức nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kỹ năng, bồi đắp lòng yêu ngành, yêu 

nghề trong học tập. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra:  

Học phần này giúp sinh viên nắm vững kiến thức về hệ thống các phƣơng pháp và linh 

hoạt trong vận dụng dạy học. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  
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Học phần bao gồm các nội dung: Các phƣơng pháp dạy học GDCD; Yêu cầu của giáo 

viên và học sinh trong việc đổi mới phƣơng pháp dạy học; cách thức tổ chức dạy học, thiết kế 

bài giảng môn GDCD lớp 10, 11, 12. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

         + Nghe giảng trên lớp:  

        + Tự học, tự nghiên cứu ở nhà sau đó lên lớp trình bày nội dung tự học  

        + Làm bài tập nghiên cứu khoa học dƣới dạng đề án (giảng viên nêu chủ đề thuộc 

nội dung bài học gắn với thực tế dạy học ở địa phƣơng, sinh viên về tìm hiểu và báo cáo 

ở trên lớp. 

+Chuẩn bị tài liệu, đề cƣơng đầy đủ cho thảo luận.  

+Sinh viên phải tham gia lớp học ít nhất 80% thời lƣợng của chƣơng trình. 

9. Tài liệu học tập 

+ Tài liệu chính 

[1] Lƣơng Thị Lan Huệ (2016), Phương pháp dạy học môn GDCD, Lƣu hành nội bộ, 

Trƣờng Đại học Quảng Bình. 

[2]  Vƣơng Tất Đạt (1994), Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân, NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà Nội. 

+ Tài liệu tham khảo  

[1]. Nguyễn Nghĩa Dân (1998), Đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức và Giáo 

dục công dân, NXB Giáo dục, Việt Nam. 

[2]. Vũ Đình Bảy (2012), Lý luận dạy học môn GDCD ở trường THPT, Đại học Quốc 

gia, Hà Nội. 

[3]. Lƣơng Thị Lan Huệ (2016), Một số vấn đề nghiên cứu và giảng dạy các môn 

LLCT, GDCD, NXB Đại học Huế. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến hành dựa 

trên các tiêu chuẩn về kiến thức nhƣ nắm bắt thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học 

GDCD; yêu cầu đối với giáo viên và học sinh trong việc đổi mới phƣơng pháp dạy học, 

cách thức tổ chức lớp học, thiết kế bài giảng GDCD; Tiêu chuẩn về kỹ năng nhƣ có kĩ 

năng giao tiếp tốt, kĩ năng vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thiết kế bài giảng, kĩ 

năng làm việc nhóm; Tiêu chuẩn về thái độ nhƣ sinh viên ý thức đƣợc việc tích lũy kiến 

thức, rèn luyện kĩ năng để thực hành giảng dạy có hiệu quả.  

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận… 

Quan sát, ghi danh...  

 Kiểm tra thường xuyên   
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2 Tự nghiên cứu 

Thực trạng sử dụng phƣơng pháp 

dạy học môn GDCD hiện nay ở các 

trƣờng THPT 

Khái niệm, cách thức tổ chức lớp 

học lấy ngƣời học làm trung tâm. 

Khái niệm, cách thức thiết kế bài 

dạy học GDCD. 

- Đánh giá qua bài viết, 

bài tập ở trên lớp 

- Đánh giá quá trình 

chuẩn bị bài tập ở nhà 

của sinh viên. 

 

3 Hoạt động nhóm, thảo luận  

- Phƣơng pháp dạy học GDCD có 

hiệu quả 

- Phân tích chƣơng trình SGK và ý 

tƣởng thiết bài dạy. 

Trình bày báo cáo và 

nhóm khác đánh giá, 

nhận xét.  

 

4 Bài kiểm tra:  

Toàn bộ nội dung của chƣơng 1, 2, 

3. 

 

Kiểm tra lý thuyết 

Kiểm tra qua thực hành 

thiết kế bài giảng, nêu ý 

tƣởng dạy học qua các 

bài GDCD lớp 10, 11, 12  

 

 Các bài thi   

6 Thi kết thúc học phần Viết hoặc vấn đáp  

11. Thang điểm 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 17/VBHN -

BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau: 

 

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc 

học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

 

12. Nội dung chi tiết học phần  

 

CHƢƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO YÊU CẦU 

ĐỔI MỚI (5LT; 0BT) 

 1.1 Khái niệm 

 1.2 Thực trạng dạy học môn GDCD ở trƣờng THPT 

1.3 Đổi mới phƣơng pháp dạy học môn GDCD hiện nay và một số yêu cầu đối với 

giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học môn GDCD ở trƣờng THPT 
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CHƢƠNG 2 MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC 

TẬP MÔN GDCD Ở TRƢỜNG THPT HIỆN NAY (15LT; 5TH) 

 2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 

           2.2 Phƣơng pháp phá băng 

           2.3 Phƣơng pháp sơ đồ mạng nhện 

           2.4 Phƣơng pháp tình huống 

           2.5 Phƣơng pháp thảo luận nhóm 

           2.6 Phƣơng pháp thuyết trình 

           2.7 Phƣơng pháp đóng vai 

 CHƢƠNG 3 CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN GDCD Ở 

TRƢỜNG(15LT; 5TH) 

          3.1 Hình thức lên lớp 

          3.2 Đặc điểm của hình thức lên lớp 

          3.3 Một số yêu cầu đối với bài giảng trên lớp môn GDCD 

          3.4 Công tác chuẩn bị bài giảng trên lớp 

          3.5 Lên lớp của giáo viên 

          3.6 Các hình thức tổ chức ngoài giờ lên lớp 

  

                                                                     Quảng Bình, ngày    tháng    năm 2016 

                                                                       

                                                                     HIỆU TRƢỞNG  

                                                                          

 

 

 

                                                                      PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 
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   UBND TỈNH QUẢNG BÌNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN  2 Ở 

TRƢỜNG THPT (METHODOLOGY FOR TEACHING CURRICULUM CURRICULUM 

2 IN HIGH SCHOOL); Mã số:  

2. Số tín chỉ: 03 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Giáo dục chính trị, hệ đại học. 

4. Phân bổ thời gian 

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thực 

tập 

1 10   5 15 

2 0   15 15 

3 0   15 15 

5. Điều kiện tiên quyết: Không 

6. Mục tiêu học phần 

 - Về kiến thức: 

 Sinh viên hệ thống nội dung kiến thức đã học ở học phần Phƣơng pháp dạy học môn 

GDCD 1; có kiến thức liên môn, biết soạn giáo án để giảng dạy GDCD có hiệu quả. 

- Về kỹ năng: 

 Biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào soạn bài giảng, có kỹ năng sƣ phạm cần 

thiết trong thực hành dạy học môn GDCD lớp 10, 11, 12. 

- Về thái độ:  

Có ý thức nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kỹ năng, bồi đắp lòng yêu ngành, yêu 

nghề trong học tập. Thực hành đóng vai giáo viên phải có tác phong mô phạm, lịch sự, đúng 

mực. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra:  

Học phần này giúp sinh viên nắm vững kiến thức về soạn giáo án môn GDCD và thực 

hành vận dụng phƣơng pháp dạy học có hiệu quả. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Học phần bao gồm các nội dung: Thực hành các kĩ năng sƣ phạm; Thực hành soạn soạn 

giáo án và giảng thử trong môi trƣờng giả định tại lớp học. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

         + Nghe giảng trên lớp.  

        + Tự học, tự nghiên cứu ở nhà sau đó lên lớp trình bày nội dung tự học . 
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        + Làm bài tập nghiên cứu khoa học dƣới dạng đề án (giảng viên nêu chủ đề thuộc 

nội dung bài học gắn với thực tế dạy học ở địa phƣơng, sinh viên về tìm hiểu và báo cáo 

ở trên lớp. 

+Chuẩn bị tài liệu, đề cƣơng đầy đủ cho thảo luận.  

+Sinh viên phải tham gia lớp học ít nhất 80% thời lƣợng của chƣơng trình. 

9. Tài liệu học tập 

+ Tài liệu chính 

[1] Lƣơng Thị Lan Huệ (2016), Phương pháp dạy học môn GDCD, Lƣu hành nội bộ, 

Trƣờng Đại học Quảng Bình. 

 [2]  Vƣơng Tất Đạt (1994), Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân, NXB Đại 

học Sƣ phạm Hà Nội. 

+ Tài liệu tham khảo  

[1]. Vũ Đình Bảy (2012), Lý luận dạy học môn GDCD ở trường THPT, Đại học Quốc 

gia, Hà Nội. 

[2]. Vũ Đình Bảy (2017), Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD luyện kì thi THPT, 

Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

 [3]. Nguyễn Nghĩa Dân (1998), Đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức và Giáo 

dục công dân, NXB Giáo dục, Việt Nam. 

 [4]. Lƣơng Thị Lan Huệ (2016), Một số vấn đề nghiên cứu và giảng dạy các môn 

LLCT, GDCD, NXB Đại học Huế. 

[5]. Bùi Thị Mùi (2013), Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục, NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà Nội. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến hành dựa 

trên các tiêu chuẩn nhƣ nắm đƣợc hệ thống kiến thức đã học ở học phần Phƣơng pháp 

dạy học môn GDCD 1; có kiến thức sâu, rộng về chuyên ngành Giáo dục chính trị, 

GDCD; Vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thiết kế bài giảng, kĩ năng làm việc 

nhóm; kĩ năng dạy học; ý thức vai trò quan trọng của việc thực hành dạy họcrèn luyện 

kĩ năng, phẩm chất của ngƣời giáo viên nhân dân để thực hành giảng dạy có hiệu quả.   

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận… 

Quan sát, ghi danh...  

 Kiểm tra thường xuyên   

2 Tự nghiên cứu: 

Nghiên cứu nội dung SGK GDCD 

lớp 10, 11, 12. 

Lập kế hoạch dạy học 

- Đánh giá qua bài viết, 

bài tập ở trên lớp 

- Đánh giá quá trình 

chuẩn bị bài tập ở nhà 
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Sƣu tầm ví dụ minh họa cho từng 

bài dạy học 

của sinh viên. 

3 Hoạt động nhóm, thảo luận  

- Cách thức soạn giáo án. 

Trình bày báo cáo và 

nhóm khác đánh giá, 

nhận xét 

 

4 Bài kiểm tra:  

- Nội dung 1:  Chƣơng 1, 2, 3  

Kiểm tra thực hành dạy 

học GDCD lớp 10, 11, 

12  

 

 Các bài thi   

6 Thi kết thúc học phần Viết hoặc vấn đáp  

11. Thang điểm 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 17/VBHN-

BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau: 

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc 

học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần  

 

CHƢƠNG 1 THIẾT KẾ BÀI DẠY HỌC VÀ THỰC HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN 

GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (5LT; 10TH) 

           1.1 Quan niệm và các bƣớc thiết kế bài dạy học môn GDCD theo hƣớng đổi mới 

           1.2 Thực hành tổ chức dạy học môn giáo dục công dân ở trƣờng THPT 

  1.2.1 Thực hành các bƣớc lên lớp 

  1.2.2 Thực hành trình bày bảng 

  1.2.3 Thực hành kỹ năng thuyết trình 

CHƢƠNG 2 THỰC HÀNH DẠY HỌC MÔN GDCD Ở TRƢỜNG THPT (5LT-25TH) 

2.1 Thực hành dạy học môn GDCD lớp 10 

2.2 Thực hành dạy học môn GDCD lớp 11 

2.3 Thực hành dạy học môn GDCD lớp 12 

 

                                                                     Quảng Bình, ngày    tháng    năm 2016 

                                                                      HIỆU TRƢỞNG  

                                                                           

 

 

                                                                      PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 
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          UBND TỈNH QUẢNG BÌNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở 

TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (GLOBALIZATION AND 

INTERNATIONAL RELATIONS); Mã số:  

2. Số tín chỉ: 03 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Giáo dục Chính trị, hệ chính quy 

4. Phân bổ thời gian  

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, 

thực tập 

1 15    
1

5 

2 10   5 1

5 

3 10   5 1

5 

5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành các học phần chuyên ngành.  

6. Mục tiêu học phần  

-  Kiến thức:  

+ Nắm bắt đƣợc vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển chƣơng trình đào 

tạo nói chung và chƣơng trình GDCD nói riêng. 

+ Đánh giá đƣợc việc xây dựng và triển khai chƣơng trình GDCD hiện hành. 

+ Nắm đƣợc những định hƣớng đổi mới giáo dục phổ thông, nhiệm vụ của giáo 

viên phổ thông về phát triển chƣơng trình. 

+ Hiểu đƣợc cách thức xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo viên GDCD ở trƣờng 

THPT. 

+ Nắm đƣợc các kỹ thuật thiết kế đề cƣơng môn học. 

- Kỹ năng:  

+ Vận dụng kiến thức đã học để thiết kế chƣơng trình đào tạo thích hợp. 

+ Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin. 

+ Biết cách thiết kế mẫu phiếu khảo sát, mẫu xây dựng chƣơng trình khung đào 

tạo giáo viên giảng dạy GDCD ở trƣờng THPT. 

- Thái độ  

 + Sinh viên có ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây 

dựng chƣơng trình môn học. 

+ Sinh viên có phẩm chất trung thực, khách quan khi thực hành xây dựng chƣơng 

trình môn học. 
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 - Đáp ứng chuẩn đầu ra: Học phần này giúp sinh viên nắm vững kiến thức về 

xây dựng phát triển chƣơng trình GDCD, có khả năng làm việc nhóm, phân tích thiết 

kế bài giảng GDCD đáp ứng chuẩn kiến thức và kĩ năng.  

 

 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về xây dựng và phát triển 

chƣơng trình nhƣ vị trí, vai trò của chƣơng trình trong quá trình đào tạo; đánh giá 

chƣơng trình GDCD hiện hành, trách nhiệm của ngƣời giáo viên trong xây dựng và 

phát triển chƣơng trình cũng nhƣ các kỹ thuật thiết kế chƣơng trình môn GDCD ở 

trƣờng THPT. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Trong quá trình học, sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

        + Nghe giảng trên lớp 

        + Tự học, tự nghiên cứu ở nhà sau đó lên lớp trình bày nội dung tự học. 

        + Làm bài tập nghiên cứu khoa học dƣới dạng đề án (giảng viên nêu chủ đề 

thuộc nội dung bài học gắn với thực tế địa phƣơng, sinh viên về tìm hiểu và báo 

cáo ở trên lớp. 

         + Sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế (đi thực tế tại cơ sở 

hoặc đóng vai các trƣờng hợp giả định thông qua bài tập tình huống)  

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, sinh viên phải tự nghiên cứu chƣơng trình 

môn học trƣớc khi đến lớp, chuẩn bị các ý kiến để hỏi, đề xuất khi nghe giảng. 

- Chuẩn bị tài liệu, đề cƣơng đầy đủ cho thảo luận.  

- Sinh viên phải tham gia lớp học ít nhất 80% thời lƣợng của chƣơng trình. 

9. Tài liệu học tập 

+ Tài liệu chính 

[1]. Lƣơng Thị Lan Huệ (2016), “Bài giảng Phát triển chương trình GDCD ở 

trường THPT”, Lƣu hành nội bộ, Trƣờng Đại hoc Quảng Bình. 

+ Tài liệu tham khảo  

[1]. Nguyễn Nghĩa Dân (1998), Đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức và 

Giáo dục công dân, NXB Giáo dục, Việt Nam. 

 [2]. Nguyễn Hữu Châu (2005) “Những vấn đề cơ bản về chương trình và 

quá trình dạy học”, (2005), Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội. 

[3]. Lƣơng Thị Lan Huệ (2016), Một số vấn đề nghiên cứu và giảng dạy các 

môn LLCT, GDCD, NXB Đại học Huế. 

[4]. Wiles, Jon (2005), “Xây dựng chương trình học”, Nhà xuất bản Giáo dục, 

Hà Nội. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 
- Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến 

hành dựa trên các tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng và thái độ. 

Về kiến thức: Nắm đƣợc tầm quan trọng của chƣơng trình trong đào tạo nói 

chung và đào tạo giáo viên giảng dạy GDCD ở trƣờng THPT. Trách nhiệm của 

ngƣời giáo viên trong việc xây dựng chƣơng trình; đánh giá trung thực chƣơng 
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trình GDCD hiện hành và đề xuất giải pháp xây dựng chƣơng trình mới đáp ứng 

đƣợc nhu cầu đào tạo giáo viên GDCD trong tình hình mới; các bƣớc xây dựng và 

phát triển chƣơng trình bộ môn. 

Về kỹ năng: Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng tự học, kỹ năng 

liên hệ thực tiễn, kỹ năng thiết kế xây dựng chƣơng trình, kỹ năng làm việc nhóm, 

kỹ năng trình bày trƣớc đám đông. 

Về thái độ: Có thái độ cầu thị, học hỏi, có tác phong sƣ phạm.  

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

TT 
Các chỉ tiêu đánh 

giá 
Phƣơng pháp đánh giá 

Ghi 

chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm danh...  

 Kiểm tra thường xuyên   

2 Tự nghiên cứu: 

+ Năng lực giáo viên và 

những vấn đề liên quan 

+ Nhiệm vụ của giáo viên 

phổ thông về phát triển 

chƣơng trình  

+Đánh giá chƣơng trình 

đào tạo giáo viên và 

chƣơng trình đào tạo giáo 

viên GDCD hiện hành 

+Thực hành thiết kế đề 

cƣơng môn học 

 

  Đánh giá qua bài tập ở nhà, báo 

cáo do sinh viên tiến hành.           

 

 

3 Hoạt động nhóm, thảo 

luận  

+ Đánh giá năng lực giáo 

viên GDCD hiện nay 

+ Khảo sát nhu cầu thị 

trƣờng lao động  

+ Các bƣớc xây dựng 

chƣơng trình 

- Kỹ năng: hợp tác làm 

việc theo nhóm, thuyết 

trình 

* Trình bày báo cáo và nhóm khác 

đánh giá, nhận xét 

  

 

4 Bài kiểm tra:  

- Nội chƣơng 1,2,3. 

Bài kiểm tra viết, báo cáo thuyết trình 

do sinh viên tiến hành. 

 

 Các bài thi   

5 Thi kết thúc học phần Viết hoặc Vấn đáp, bài tập lớn  
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11. Thang điểm 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau:  

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc 

học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần  
 

CHƢƠNG 1 KHÁI LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH  (10 LT-

0BT) 

1.1 Những căn cứ của việc phát triển chƣơng trình 

   1.1.1 Khái niệm 

   1.1.2 Quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục 

   1.1.3 Ý kiến từ thực tiễn giáo dục Việt Nam 

   1.1.4 Năng lực giáo viên và những vấn đề liên quan  

   1.1.5 Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển chƣơng trình đào tạo giáo viên 

        1.2 Nhiệm vụ của giáo viên phổ thông về phát triển chƣơng trình 

  1.2.1 Định hƣớng đổi mới giáo dục phổ thông 

  1.2.2 Nhiệm vụ của giáo viên phổ thông về phát triển chƣơng trình  

  1.2.3 Quy trình phát triển chƣơng trình đào tạo giáo viên 

CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH CHƢƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở 

TRƢỜNG THPT (15LT-5TH) 

 2.1 Những vấn đề chung về chƣơng trình GDCD ở trƣờng THPT 

    2.1.1 Vai trò, vị trí môn GDCD ở trƣờng THPT 

           2.1.2  Mục tiêu, nhiệm vụ của môn GDCD ở trƣờng THPT 

           2. 2.3 Phân bố chƣơng trình môn GDCD ở trƣờng THPT 

 2.2 Căn cứ xây dựng chƣơng trình môn GDCD ở trƣờng THPT 

 2.3 Quan điểm xây dựng chƣơng trình môn GDCD ở trƣờng THPT 

 2.4 Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng chƣơng trình môn GDCD ở trƣờng THPT 

 2.5 Cấu trúc chƣơng trình, mục tiêu, phân bố chƣơng trình 

CHƢƠNG 3 HƢỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN GDCD Ở 

TRƢỜNG THPT(10 LT-5TH) 

         3.1 Cấu trúc thiết kế bài giảng môn GDCD 

         3.2 Kĩ thuật thiết kế bài giảng môn GDCD 

         3.3 Thực hành thiết kế bài giảng môn GDCD 

 

                                                                  Quảng Bình, ngày     tháng    năm 2016 

                     

                                                                                          HIỆU TRƢỞNG  
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                           PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 

         UBND TỈNH QUẢNG BÌNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG (EDUCATION SKILLS LIFE);  

Mã số:  

2. Số tín chỉ: 03 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Giáo dục chính trị, hệ đại học. 

4. Phân bổ thời gian 

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thực 

tập 

1 15    15 

2 15    15 

3 10 5   15 

5. Điều kiện tiên quyết: Không 

6. Mục tiêu học phần 

 - Về kiến thức: 

 Sinh viên nắm đƣợc các nội dung về kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống; hiểu đƣợc 

tâm sinh lý lứa tuổi THPT và các nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và hệ thống 

các kỹ năng sống cần giáo dục cho học sinh THPT. 

- Về kỹ năng: 

 Biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn giảng dạy, công tác; có khả 

năng lồng ghép các nội dung kỹ năng sống qua bài dạy môn GDCD; biết hƣớng dẫn cho học 

sinh tự nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng sống. 

- Về thái độ:  

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác giáo dục kỹ năng sống, bồi dƣỡng niềm 

say mê nghề nghiệp, chức trách ngƣời giáo viên giảng dạy GDCD góp phần giúp học sinh 

hình thành, rèn luyễn kỹ năng sống.  

Có ý thức học tập, nghiên cứu tài liệu, tham gia đầy đủ các buổi học, xây dựng bài. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra:  

Học phần này giúp sinh viên nắm vững kiến thức về kĩ năng sống, giáo dục kỹ năng 

sống; đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT và hệ thống các kĩ năng sống cần giáo 

dục cho học sinh, cách thức giáo dục kĩ năng sống ở trƣờng THPT. 
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7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Học phần bao gồm các nội dung: Những vấn đề lý luận chung về kỹ năng sống, giáo dục 

kỹ năng sống, vai trò của kỹ năng sống trong cuộc sống đƣơng đại; hệ thống kỹ năng sống cần 

giáo dục cho học sinh; cách thức giáo dục kỹ năng sống. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

         + Nghe giảng trên lớp:  

        + Tự học, tự nghiên cứu ở nhà sau đó lên lớp trình bày nội dung tự học. 

        + Làm bài tập nghiên cứu khoa học dƣới dạng đề án (giảng viên nêu chủ đề thuộc 

nội dung bài học gắn với thực tế địa phƣơng, sinh viên về  tìm hiểu và báo cáo ở trên 

lớp. 

+Chuẩn bị tài liệu, đề cƣơng đầy đủ cho thảo luận.  

+Sinh viên phải tham gia lớp học ít nhất 80% thời lƣợng của chƣơng trình. 

9. Tài liệu học tập 

+ Tài liệu chính 

[1] Lƣơng Thị Lan Huệ (2016), Bài giảng giáo dục kĩ năng sống, Lƣu hành nội bộ, 

Trƣờng Đại học Quảng Bình. 

[2]  Nguyễn Thanh Bình (2014), Giáo trình giáo dục dục kỹ năng, NXB Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội. 

+ Tài liệu tham khảo  

[1]. Nguyễn Công Khanh (2016), Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, 

NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. 

[2]. Nguyễn Thị Oanh (2008), Giáo dục kĩ năng sống cho lứa tuổi vị thành niên, NXB 

Trẻ, Hà Nội. 

[3]. Hà Nhật Thăng (1997), Tổ chức hoạt động giáo dục, NXB Hà Nội. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến hành dựa 

trên các tiêu chuẩn về kiến thức nhƣ hiểu rõ những vấn đề về giáo dục kĩ năng sống, hệ 

thống kĩ năng sống cần giáo dục cho học sinh; nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống; Tiêu 

chuẩn về kỹ năng nhƣ có kĩ năng giao tiếp tốt, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng làm việc 

nhóm; Tiêu chuẩn về thái độ nhƣ sinh viên ý thức đƣợc việc rèn luyện kĩ sống.  

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận… 

Quan sát, ghi danh...  
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 Kiểm tra thường xuyên   

2 Tự nghiên cứu: 

- Vai trò, ý nghĩa của giáo dục kĩ 

năng sống  

- Các kĩ năng sống cần giáo dục 

cho học sinh 

- Các hình thức tổ chức hoạt động 

GDKNS cho học sinh 

- Đánh giá qua bài viết, 

bài tập ở trên lớp 

- Đánh giá qua các tình 

huống do sinh viên xây 

dựng, sƣu tập... 

 

3 Hoạt động nhóm, thảo luận  

- Kĩ năng đồng cảm, kĩ năng ứng 

phó stress; cách thức tổ chức giáo 

dục kĩ năng sống cho học sinh. 

- Kỹ năng: Kỹ năng phân tích, 

thuyết trình, kỹ năng xử lý thông 

tin... 

Trình bày báo cáo và 

nhóm khác đánh giá theo 

thang điểm  

 

4 Bài kiểm tra:  

- Nội dung 1:  Chƣơng 1 

- Nội dung 2:Chƣơng 2 

- Nội dung 3: Chƣơng 3  

Kiểm tra lý thuyết 

Thực hành xây dựng tình 

huống 

 

 Các bài thi   

6 Thi kết thúc học phần Viết hoặc vấn đáp  

11. Thang điểm 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 17/VBHN -

BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau: 

 

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc 

học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

 

12. Nội dung chi tiết học phần  

 

CHƢƠNG 1   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG (5LT-0TH) 

1.1 Khái niệm 

     1.1.1 Kĩ năng sống 

     1.1.2  Giáo dục kĩ năng sống    

1.2 Đặc điểm của công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT 

 1.2.1 Đặc điểm phát triển tâm sinh lý của học sinh THPT 



 29 

  2.2.2 Đặc điểm công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT 

        1.3 Vai trò, ý nghĩa của giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT 

        1.4 Nhiệm vụ của công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT      

CHƢƠNG 2 HỆ THỐNG CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN GIÁO DỤC CHO HỌC SINH 

THPT (15 LT-0BT) 

2.1 Kĩ năng tự nhận thức giá trị của bản thân 

2.2 Kĩ năng giao tiếp 

2.3 Kĩ năng đồng cảm 

2.4 Kĩ năng ra quyết định 

2.5 Kĩ năng ứng phó với stress 

2.6 Kĩ năng hợp tác 

2.7 Kĩ năng giải quyết xung đột 

2.8 Kĩ năng lãnh đạo 

2.9 Kĩ năng lựa chọn nghề nghiệp 

2.10 Kĩ năng làm việc nhóm 

CHƢƠNG 3 NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG (10LT;0BT) 

3.1 Nguyên tắc tƣơng tác 

3.2 Nguyên tắc trải nghiệm 

3.3 Nguyên tắc thay đổi hành vi 

CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC 

SINH THPT (10LT; 5BT) 

4.1 Một số trò chơi giáo dục kĩ năng sống  

4.2 Một số phƣơng pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh  

4.3 Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

 

                                                  

                                                                     Quảng Bình, ngày     tháng     năm 2016  

                                                                      HIỆU TRƢỞNG  

                                                                          

 

 

 

                                                                          PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 
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          UBND TỈNH QUẢNG BÌNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VIỆT NAM (HISTORY OF VIETNAMESE 

PHILOSOPHY);  Mã số:MLLSTTVN.007 

2. Số tín chỉ: 02 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Giáo dục chính trị, hệ đại học. 

4. Phân bổ thời gian 

 

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thực 

tập 

1 15    15 

2 10 5   15 

5. Điều kiện tiên quyết: Không 

6. Mục tiêu học phần 

 - Về kiến thức: 

 Sinh viên nắm vững tƣ tƣởng triết học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, từng bƣớc 

xác lập thế giới quan, phƣơng pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành 

đào tạo. 

- Về kỹ năng: 

 Biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào cuộc sống, có tinh thần trách nhiệm 

trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. 

Xây dựng, phát triển nhân sinh quan cách mạng và tu dƣỡng đạo đức con ngƣời mới. 

- Về thái độ:  

Có ý thức học tập, nghiên cứu tài liệu, tham gia đầy đủ các buổi học, xây dựng bài. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra: Học phần này giúp sinh viên nắm vững kiến thức về tƣ tƣởng 

triết học Việt Nam qua các thời kỳ, vận dụng kiến thức Văn học, Lịch sử, Chính trị vào phân 

tích vấn đề triết học. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Học phần bao gồm các nội dung: Đặc điểm tƣ tƣởng triết học Việt Nam; khái quát tƣ 

tƣởng triết học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, đặc trƣng tƣ tƣởng triết học Việt Nam. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  
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Phải nghiên cứu tài liệu và nội dung bài học trƣớc giờ lên lớp; chuẩn bị các ý kiến để 

hỏi, đề xuất khi nghe giảng; chuẩn bị tài liệu, đề cƣơng đầy đủ cho thảo luận. Sinh viên phải 

tham gia lớp học ít nhất 85% thời lƣợng của chƣơng trình. 

 

9. Tài liệu học tập 

+ Tài liệu chính 

[1] Lƣơng Thị Lan Huệ (2013), Bài giảng Lịch sử  triết học Việt Nam, Lƣu hành nội 

bộ, Trƣờng Đại học Quảng Bình. 

[2]  Nguyễn Đăng Thục (2004), Lịch sử tư tưởng Việt Nam 2 tập, NXB Đại học Quốc 

gia, Hà Nội. 

+ Tài liệu tham khảo  

[1]. Trần Đăng Sinh (chủ biên) (2008),  Lịch sử triết học, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà 

Nội. 

[2]. GS.TS Nguyễn Ngọc Long (chủ biên) (2002), Giáo trình chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[3]. Lê Văn Tá (1994), Tập bài giảng Lịch sư triết học, Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến hành dựa 

trên các tiêu chuẩn về kiến thức nhƣ đối tƣợng, đặc điểm, phƣơng pháp nghiên cứu, đặc 

điểm lịch sử tƣ tƣởng Việt Nam, những nét đặc trƣng của tƣ tƣởng Việt Nam qua các 

thời kỳ.... ; tiêu chuẩn về kỹ năng nhƣ kỹ năng đánh giá, vận dụng trong thực tiễn, kỹ 

năng nhận diện các vấn đề; tiêu chuẩn về thái độ của sinh viên đối với việc rèn luyện 

các kỹ năng, qua đó giúp sinh viên nổ lực hơn nữa trong việc học tập.  

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận… 

Quan sát, ghi danh...  

 Kiểm tra thường xuyên   

2 Tự nghiên cứu: 

- Tƣ tƣởng triết học Việt Nam qua 

các thời kì 

- Đánh giá qua bài viết, 

bài tập ở trên lớp 

 

 

3 Hoạt động nhóm, thảo luận; 

- Thế giới quan, nhân sinh quan 

triết học  

- Nội dung kiến thức  

- Hình thành kỹ năng phân tích, 

Trình bày báo cáo và 

nhóm khác đánh giá theo 

thang điểm  
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thuyết trình, kỹ năng xử lý thông 

tin... 

4 Bài kiểm tra: Toàn bộ kiến thức   

chƣơng 1 ; chƣơng 2; chƣơng 3. 

 

Kiểm tra lý thuyết  

 Các bài thi   

6 Thi kết thúc học phần Viết hoặc vấn đáp  

11. Thang điểm 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/ QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau: 

 

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc 

học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

 

12. Nội dung chi tiết học phần  

 

CHƢƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM ( 5LT-0TL) 

1.1 Đối tƣợng nghiên cứu  tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

1.2 Đặc điểm của tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

1.4 Một số đóng góp của tƣ tƣởng triết học Việt Nam  

1.5 Một số hạn chế của tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

CHƢƠNG 2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC VIỆT 

NAM (10LT-0TL) 

2.1 Khái quát về niên biểu Việt Nam 

2.  Tƣ tƣởng triết học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử 

CHƢƠNG 3  MỘT SỐ YẾU TỐ TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM (10LT-5BT) 

3.1 Quan niệm về thế giới quan 

3.2 Quan niệm về nhân sinh quan 

3.3 Yếu tố biện chứng trong tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

3.4 Yếu tố siêu hình trong tƣ tƣởng triết học Việt Nam 

 

                                                                     Quảng Bình, ngày    tháng    năm  

                                                                      HIỆU TRƢỞNG  
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                                                                          PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Tên học phần: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM (VIETNAM POLITICAL 

SYSTEM); Mã số:  

2. Số tín chỉ: 03 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Giáo dục Chính trị, hệ chính quy 

4. Phân bổ thời gian  

Tên đơn vị tín chỉ 
Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận Thực hành, thực tập 

1 15    
1

5 

2 10 5   1

5 

3 10 5   1

5 

5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành các học phần chuyên ngành.  

6. Mục tiêu học phần  
-  Kiến thức:  

Sinh viên nhận thức đƣợc lý luận về hệ thống chính trị, các yếu tố, chức năng của các 

yếu tố cấu thành hệ thống chính trị ở Việt Nam. Từ đó hiểu rõ đặc điểm, bản chất của hệ 

thống chính trị ở Việt Nam và sự cần thiết phải đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị trƣớc 

yêu cầu đổi mới toàn diện đất nƣớc. 

- Kỹ năng:  

Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Có kỹ 

năng thu thập và xử lý thông tin; có kỹ năng quan sát, thiết lập mối quan hệ trong hoạt động 

trải nghiệm tại cộng đồng. 

- Thái độ và mục tiêu khác 

Sinh viên có ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và trải nghiệm 

tại địa phƣơng; có phẩm chất trung thực, khách quan khi thực hành môn học tại cộng đồng 

cũng nhƣ trong cuộc sống. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra:  

Học phần này giúp sinh viên nắm vững kiến thức về hệ thống chính trị Việt Nam, có kỹ 

năng nghề nghiệp, phân tích và vận dụng tốt học tập và trong cuộc sống. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  
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Học phần cung cấp cho sinh viên những lý luận về hệ thống chính trị, cấu trúc hệ thống 

chính trị Việt Nam ; Chức năng của các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị ở Việt Nam. 

Định hƣớng chung trong việc xây dựng các thành tố cấu thành hệ thống chính trị nhằm phát 

huy vai trò của kiến trúc thƣợng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Nghiên cứu chƣơng trình môn học trƣớc khi đến lớp, chuẩn bị các ý kiến để hỏi, đề 

xuất khi nghe giảng. 

- Tự học, tự nghiên cứu, tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế. 

- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi thảo luận lamg bài tập dƣới 

sự hƣớng dẫn của giảng viên. 

- Tham gia làm các bài kiểm tra và bài thi theo quy định 

9. Tài liệu học tập 

- Tài liệu chính 
[1]. Trần Đức Hiền (2016), “Bài giảng Hệ thống chính trị ở Việt Nam”, Lƣu hành nội 

bộ, Trƣờng Đại hoc Quảng Bình. 

[2]. Nguyễn Viết Thông (2013), “Giáo trình đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam’, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo  
[1]. Cổng thông tin điện tử, chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

(2015), “Hỏi đáp về hệ thống chính trị ở Việt Nam”.. 

[2]. Lê Thế Lạng (2009) “Giáo trình chính trị”, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

[3]. Nguyễn Đức Tính, (2002),“Xây dựng Đảng về tổ chức”, Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội. 

[4]. Lê Quang Thƣởng (1996), “Một số vấn đề về xây dựng Đảng về Tổ chức trong giai 

đoạn hiện nay”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[5]. Nguyễn Trọng Phúc (1998), “Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

thời kỳ đổi mới đất nước”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 
- Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến hành dựa 

trên các tiêu chuẩn về kiến thức nhƣ hiểu biết hệ thống chính trị, các yếu tố, chức năng của 

hệ thống chính trị ở Việt Nam.; tiêu chuẩn về kỹ năng nhƣ kỹ năng thu thập và xử lý thông 

tin; có kỹ năng quan sát, thiết lập mối quan hệ trong hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng; kỹ 

năng thái độ nhƣ có ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và trải 

nghiệm tại địa phƣơng; có phẩm chất trung thực, khách quan khi thực hành môn học tại cộng 

đồng cũng nhƣ trong cuộc sống. 

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi 

 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá 
Ghi 

chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài đầy đủ 

- Tích cực thảo luận… 

Đánh giá qua Quan sát, điểm danh...  
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 Kiểm tra thường xuyên   

2 Tự nghiên cứu: 

- Các yếu tố cấu thành hệ thống chính 

trị  

- Trách nhiệm góp phần xây dựng hệ 

thống chính trị 

- Trải nghiệm thực tế 

Đánh giá qua bài tập ở nhà, báo cáo do 

sinh viên tiến hành.           

 

 

3 Hoạt động thảo luận:  

Chức năng của các tổ chức trong hệ 

thống chính trị ở Việt Nam 

Đổi mới chính trị ở Việt Nam 

Đánh giá qua báo cáo nhóm   

4 Bài kiểm tra 1 tiết:  Viết  

 Các bài thi   

5 Thi kết thúc học phần Viết hoặc Vấn đáp  

11. Thang điểm 
Đánh giá sinh viên theo thang điểm 10 (làm tròn đến một chữ số thập phân) với các 

thành phần gồm chuyên cần, thái độ; kiểm tra thƣờng xuyên và điểm thi kết thúc học phần 

với trọng số: 

Nội dung Chuyên cần, thái độ Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần  

 

CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (15 LT-0BT) 

   1.1.  Khái niệm, bản chất và đặc điểm của hệ thống chính trị 

1.1.1 Khái niệm 

1.1.2 Bản chất của hệ thống chính trị  

1.1.3 Đặc điểm của hệ thống chính trị 

  1.2.  Hệ thống chính trị  

 1.2.1. Các đảng chính trị 

 1.2.2. Nhà nƣớc 

 1.2.3. Các tổ chức chính trị-xã hội 

CHƢƠNG 2 HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM (10LT-5BT) 

   2.1 Các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 

   2.2 Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 

   2.3 Mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 

   2.4 Chức năng của các tổ chức trong hệ thống chính trị 

CHƢƠNG 3 ĐỔI MỚI, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

(10 LT-5BT) 

   3.1. Tính tất yếu của việc đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 

   3.2. Nội dung, phƣơng hƣớng cơ bản nhằm đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam  

   3.3 Trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng hệ thống chính trị  

   3.4 Sinh viên trải nghiệm tại cộng đồng để tìm hiểu về hệ thống chính trị 

                                                    

                                                          Quảng Bình, ngày     tháng    năm 2016 
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                                                                        HIỆU TRƢỞNG  
       

 
 

                                                              PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH 

TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (MORAL EDUCATION AND LEGAL 

EDUCATION TO STUDENTS IN HIGHT SCHOOLS). Mã số 

2. Số tín chỉ: 04 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành GDCT, hệ chính quy. 

4. Phân bổ thời gian 

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  
Tổng 

Lý thuyết        Thực hành, thực tập 

1 15   15 

2 10  5 15 

3 10  5 15 

4 10  5 15 

5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học môn Pháp luật học. 

6. Mục tiêu học phần: 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giáo dục 

đạo đức, giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhà trƣờng trung học phổ thông bao gồm khái 

niệm, đặc điểm, mục tiêu, vai trò của giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật đối với quá 

trình giáo dục nhân cách thế hệ trẻ. Đồng thời trang bị cho các em nội dung, phƣơng pháp 

giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh 

trung học phổ thông một cách hiệu quả. Qua việc trang bị những kiến thức quan trọng này 

giúp sinh viên hiểu sâu sắc những vấn đề về hoạt động giáo dục đạo đức và giáo dục pháp 

luật trong nhà trƣờng phổ thông, đáp ứng yêu cầu về năng lực của chuẩn đầu ra ngành Giáo 

dục chính trị. 



 37 

- Về kĩ năng: Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng xây dựng nội dung và 

tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhà 

trƣờng theo yêu cầu nghề nghiệp. 

-. Về thái độ: Giáo dục cho sinh viên ý thức sống theo chuẩn mực đạo đức và chuẩn 

mực pháp luật, góp phần hình thành, phát triển nhân cách của một nhà giáo dục trong tƣơng 

lại, phù hợp với chuẩn nghề nghiệp. Bồi đắp tình yêu đối với đạo đức, pháp luật và trách 

nhiệm, nhiệt huyết của sinh viên trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho thế hệ 

trẻ ở trƣờng Trung học phổ thông. 

Mục tiêu xuyên suốt của học phần là sau khi học xong học phần sinh viên sẽ đáp ứng 

đƣợc yêu cầu về chuẩn đầu ra. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra: Sinh viên nắm đƣợc các vấn đề cơ bản về giáo dục đạo đức, 

giáo dục pháp luật. Từ đó, vận dụng tốt vào dạy học giáo dục công dân ở trƣờng THPT 

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Học phần Giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho học sinh trong trƣờng trung học 

phổ thông bao gồm những vấn đề lý luận chung về giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho 

học sinh trong trƣờng trung học phổ thông; Nội dung, hình thức, phƣơng pháp giáo dục đạo 

đức và giáo dục pháp luật cho học sinh trong trƣờng trung học phổ thông. Đồng thời học 

phần hƣớng dẫn cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho 

học sinh trong nhà trƣờng thông qua hình thức dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: Để hoàn thành học phần sinh viên cần thực hiện các nhiệm vụ 

sau: 

- Dự lớp (ít nhất 85%), nghe giảng, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với bài 

học; tổ chức và tham gia các hoạt động giáo dục dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên. 

- Trên cơ sở tài liệu bài giảng chính của giảng viên, sinh viên phải đọc và nghiên cứu 

những tài liệu tham khảo khác để viết bài luận, viết thu hoạch..vv theo những nội dung yêu 

cầu của giảng viên. Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 

30 giờ chuẩn bị cá nhân 

9. Tài liệu học tập:  

- Tài liệu chính 

1. Trần Thị Sáu (2012), Giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức trong trường trung 

học phổ thông, Tài liệu bài giảng. 

2. Dƣơng Thanh Mai (2008), Pháp luật chuyên ngành, NXB Giáo dục, Hà Nội.  

3. Nhiều tác giả (2011), Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Nxb 

Lý luận chính trị, Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo 
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4. Nguyễn Văn Cƣ, Nguyễn Duy Nhiên (2008), Dạy và học môn GDCD ở trường 

THPT những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học sƣ phạm, Hà Nội. 

5. Nguyễn Đình Đặng Lục (2004), Giáo dục pháp luật trong nhà trường, NXb Giáo 

dục, Hà Nội. 

 6. Nguyễn Đình Đặng Lục (2005), Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành 

nhân cách, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội. 

5. Đặng Cảnh Khanh, Nguyễn Bích Điềm, Nguyễn Đắc Bình (2007), Sống và làm việc 

theo pháp luật, Nxb Thanh Niên, Hà Nội. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến hành 

dựa trên các tiêu chuẩn về kiến thức giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức; tiêu chuẩn 

về kỹ năng nhƣ kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo 

đức....tiêu chuẩn về thái độ của sinh viên đối với việc rèn luyện các kỹ năng, qua đó 

giúp sinh viên nổ lực hơn nữa trong việc học tập. 

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận… 

Quan sát, ghi danh...  

 Kiểm tra thường xuyên   

2 Tự nghiên cứu: 

- Nội dung kiến thức 1: Những vấn 

đề khái quát chung và nội dung 

GDPL và GDĐĐ ở trƣờng THPT 

- Nội dung kiến thức 2: Nội dung 

giáo dục đạo đức và giáo dục pháp 

luật ở THCS 

- Nội dung kiến thức 3: Hình thức 

và phƣơng pháp giáo dục đạo đức 

và pháp luật ở THCS 

- Nội dung kiến thức 4: Nọi dung 

môn học Công dân với Tổ quốc. 

- Đánh giá qua bài viết, 

bài thảo luận ở trên lớp 

- Đánh giá qua các tình 

huống do sinh viên xây 

dựng, sƣu tập, qua việc 

giảng dạy, tổ chức hoạt 

động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp... 

- Nhận xét, đánh giá các 

vấn đề đặt ra từ việc 

thực hiện các hình thức 

giáo dục đạo đức, giáo 

dục pháp luật 

 

3 Hoạt động nhóm, thảo luận: 

Nội dung, kiến thức: - So sánh giáo 

dục đạo đức và giáo dục pháp luật 

Trình bày bài thuyết 

trình theo nhóm và nhận 

xét, tranh luận về các 
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cho học sinh trong trƣờng Trung học 

phổ thông. So sánh giáo dục đạo đức, 

giáo dục pháp luật cho học sinh trong 

trƣờng Trung học phổ thông với hoạt 

động giáo dục đạo đức, giáo dục pháp 

luật cho học sinh ở trƣờng trung học 

cơ sở và ở trƣờng tiểu học. 

Kỹ năng: - Xây dựng nội dung giáo 

dục đạo đức cho học sinh trong 

trƣờng Trung học phổ thông;                        

- Xây dựng các tình huống giáo dục 

đạo đức và tình huống giáo dục pháp 

luật; Thiết kế các hình thức giáo dục 

đạo đức và giáo dục pháp luật cho 

học sinh trong trƣờng Trung học phổ 

thông; Đổi mới các phƣơng giáo dục 

ngoài giờ lên lớp, phƣơng pháp dạy 

học môn Giáo dục công dân. 

vấn đề đặt ra. 

Sƣu tầm, Sáng tác câu 

chuyện đạo đức và câu 

chuyện pháp luật. 

 

 

4 Bài kiểm tra:  

- Nội dung 1: Nội dung GDĐĐ và 

GDPL 

- Nội dung 2: Hình thức và phƣơng 

pháp GDĐĐ và GDPL trong trƣờng 

THPT. 

- Nội dung 3: Tổ chức hoạt động 

ngoài giờ lên lớp; 

- Nội dung 4: Giảng dạy trên lớp 

 

- Kiểm tra lí thuyết 

- Kiểm tra những 

phƣơng pháp tổ chức 

hoạt động GDĐĐ và 

GDPL 

- Đánh giá các hoạt động 

tổ chức GDĐĐ và GDPL 

qua hoạt động ngoài giờ 

và hoạt động giảng dạy. 

 

5 Thi giữa kỳ Thi viết (60 phút)  

6 Thi kết thúc học phần Thi viết hoặc viết tiểu 

luận 

 

11. Thang điểm:  

Thang điểm 10 (với một số lẻ thập phân) đƣợc sử dụng để đánh giá điểm kiểm tra 

thƣờng xuyên, điểm tinh thần thái độ trong lên lớp, điểm thi học phần giữa kỳ và điểm thi kết 
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thúc học phần. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tƣơng ứng, cụ thể: 

Nội dung 
Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra 

thƣờng xuyên   
Thi giữa kỳ Thi kết thúc học phần 

Trọng số (%)        5 % 15% 25% 55% 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

CHƢƠNG  1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG               

(5t) 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho học sinh trong 

trƣờng trung học phổ thông  

1.2. Mục đích, vai trò của giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho học sinh trong trƣờng 

trung học phổ thông  

CHƢƠNG 2  NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO 

HỌC SINH TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (10t) 

2.1. Khái niệm và yêu cầu về nội dung giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho học sinh 

trong trƣờng trung học phổ thông  

2.2. Nội dung môn Giáo dục công dân bậc trung học phổ thông  

2.3. Nội dung hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp  

CHƯƠNG 3 HÌNH THỨC, PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (10t) 

3.1. Hình thức giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho học sinh trong trƣờng trung học 

phổ thông. 

3.2. Phƣơng pháp giáo dục đạo đức và phƣơng pháp giáo dục pháp luật 

CHƢƠNG 4 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH 

TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (35t) 

4.1. Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật  

4.2. Tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho học sinh trong trƣờng 

trung học phổ thông  

                                                                        Quảng Bình, ngày    tháng    năm 2016 

                                                                                         HIỆU TRƢỞNG 
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